	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CẦN GIỜ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MN TAM THÔN HIỆP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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KẾ HOẠCH 

XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
NĂM HỌC 2015-2016
         Căn cứ thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 02 năm 2014 về ban hành quy chế công nhận trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia;


Căn cứ văn bản số 05/VBHN-GDĐT,  ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non;

         Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

         Căn cứ Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Ban hành kèm theo quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về “Xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia  trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2014-2015”;


Căn cứ Kế hoạch số 1708/KH-GDĐT, ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Cần Giờ về “Xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia, tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn huyện Cần Giờ”;
       Căn cứ tình hình, kế hoạch năm học 2015-2016, trường Mầm non Tam Thôn Hiệp xây dựng kế hoạch trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia mức độ I trong năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ban nghành đoàn thể địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ của đa số cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, tích cực, năng nổ, có ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, phấn đấu, thống nhất cao. Có trình độ đạt chuẩn 100% và trên chuẩn 84,6%.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn đồng thuận và thống nhất cao với chủ trương của Trường và địa phương về công tác nâng cáo chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ để tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 

2. Khó khăn:

- Điều kiện kinh tế một số cha mẹ học sinh tại địa phương còn khó khăn nên việc thực hiện quy định các khoản thu đầu còn chậm, công tác xã hội hoá chưa đạt hiệu quả cao.

- Một số trẻ lớp 5-6 tuổi chưa tham gia học bán  chỉ  học 2 buổi/ ngày.

- Một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm và nhận thức đúng tầm quan trọng của ngành học nên ít có quan tâm đến việc chăm sóc- giáo dục con em mình.
II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI:

- Triển khai đến toàn thể CB - GV - CNV nhà trường các văn bản có liên quan như: 

- Phổ biến đến cán bô, giáo viên thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 02 năm 2014 về ban hành quy chế công nhận trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia;  

- Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng Mầm non;

 - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012;

 - Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non;
- Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 12 tháng 8 năm 2015 của huyện ủy Cần Giờ về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; 
- Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Huyện ủy Cần Giờ về phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo huyện Cần Giờ đến năm 2020;

- Kế hoạch số 1708/KH-GDĐT, ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Cần Giờ về “Xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia, tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn huyện Cần Giờ”.

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG:  
	TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT
	NỘI DUNG CHƯA ĐẠT

	TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC QUẢN LÍ
	
	
	

	1. Công tác quản lý :
	
	
	

	a) Trường mầm non có kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, tháng và tuần; có biện pháp và tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ;
	x
	
	

	b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn nghiệp vụ,  thực hiện quản lý, phân công hợp lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
	x
	
	

	c) Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lề lối làm việc trong trường mầm non;
	x
	
	

	d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn;
	x
	
	

	đ) Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của trường mầm non;
	x
	
	

	e) Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành; 
	x
	
	

	g) Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước;  
	x
	
	

	h) Có biện pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường mầm non.
	x
	
	

	2. Công tác tổ chức.
	
	
	

	a) Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng có thời gian làm công tác quản lý liên tục trong ngành giáo dục mầm non, ít nhất là 5 năm đối với hiệu trưởng và 3 năm đối với các phó hiệu trưởng; có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục và lý luận chính trị theo quy định; có ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn; Hằng năm, hiệu trưởng được cấp quản lý giáo dục trực tiếp đánh giá xếp loại từ khá trở lên theo quy định của chuẩn hiệu trưởng trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có đủ số lượng phó hiệu trưởng theo quy định.
	
	x
	- Khả năng ứng dụng một số phần mềm vi tính vào công tác quản lý, chuyên môn như: Mindjet MindManager, Download Manager..của các bộ quản lý còn hạn chế nên chưa thật sự định hướng, hướng dẫn cho giáo viên vận dụng thường xuyên và hiệu quả trong soạn giảng. 
- Trường còn thiếu 01 phó Hiệu trưởng theo quy định.

	b) Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của trường mầm non, nắm vững Chương trình giáo dục mầm non; có phẩm chất đạo đức tốt, được giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường và nhân dân địa phương tín nhiệm; hằng năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.
	x
	
	

	3. Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong trường mầm non
	
	
	

	a) Hội đồng trường đối với trường mầm non công lập, Hội đồng quản trị đối với trường mầm non dân lập, tư thục và các hội đồng khác trong trường mầm non được tổ chức và thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; chú trọng công tác giám sát hoạt động của trường mầm non; giám sát việc thực hiện các nghị quyết và quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường mầm non;
	x
	
	

	b) Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của trường mầm non hoạt động hiệu quả có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;
	x
	
	

	c) Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với trường mầm non trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, huy động được sự đóng góp của cộng đồng cho phong trào giáo dục mầm non của địa phương.
	x
	
	

	4. Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp 
	
	
	

	a) Trường mầm non thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non; chấp hành nghiêm chỉnh sự quản lý của chính quyền địa phương; chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển và các biện pháp cụ thể để trường mầm non thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non; 
	x
	
	

	b) Trường mầm non chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng giáo dục và đào tạo, thực hiện đầy đủ các quy định về báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên.
	x
	
	

	TIÊU CHUẨN 2. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN.
	
	
	

	1. Số lượng và trình độ đào tạo 


	
	
	

	Đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định. Đảm bảo 100% giáo viên và nhân viên đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo, trong đó có ít nhất 40% số giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo. 
	x 
	
	

	2. Phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
	
	
	

	a) Có ít nhất 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 20% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;
	
	x
	Tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên dạy giỏi cấp huyện chưa đạt. Năm học 2014-2015 dạt 23.3% Giáo viên giỏi cấp trường, huyện

	b) Hằng năm, có ít nhất 70% số giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ; 
	 x
	
	


	c) Hằng năm, có ít nhất 50% số giáo viên đạt loại khá trở lên theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó có ít nhất 50% số giáo viên đạt loại xuất sắc; không có giáo viên bị xếp loại kém.  
	
	x
	- Tỷ lệ giáo viên đạt loại xuất sắc  theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non chưa đạt
- Năng lực chuyên môn của giáo viên chưa đồng bộ. Một vài giáo viên chưa linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, soạn giảng; một vài giáo viên chưa đầu tư, chưa linh hoạt trong xây dựng môi trường giáo dục trong lớp.



	3. Hoạt động chuyên môn
	
	
	

	a) Trường mầm non tổ chức định kỳ các hoạt động: trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm và có báo cáo đánh giá cụ thể đối với từng hoạt động;
	x
	
	

	b) Giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề và hoạt động xã hội do trường mầm non tổ chức hoặc phối hợp tổ chức;
	x
	
	

	c) Các tổ chuyên môn hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non;
	x
	
	

	d) Giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc và giáo dục trẻ.
	
	x
	- Có khoảng 20% giáo viên còn hạn chế về kỹ năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản: Giáo án, kế hoạch.
- Còn khoảng 50% giáo viên còn hạn chế về khả năng ứng dụng một số phần mềm vi tính vào công tác chuyên môn soạn giảng như: Mindjet Download Manager.. nên chưa thật sự vận dụng thường xuyên và hiệu quả trong soạn giảng. Chưa vận dụng tốt việc sưu tầm các đường link, tài liệu học tập và cập nhật các phương pháp tiên tiến vào trong giảng dạy.

	4. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
	
	
	

	a) Có quy hoạch phát triển đội ngũ, có kế hoạch bồi dưỡng để tăng số lượng giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo;
	x
	
	

	b) Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
	x
	
	

	c) 100% giáo viên có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
	x 
	
	

	TIÊU CHUẨN 3: CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ
	
	
	

	Trường mầm non thực hiện nhiệm vụ năm học và Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, kết quả hằng năm đạt các yêu cầu sau đây: 
	
	
	

	1. 100% các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ ăn bán trú.
	
	x
	Còn trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi học 01 buổi và trẻ 5-6 tuổi (Lá ) học 2 buổi/ ngày. Tổng số trẻ: 94/194 trẻ.

	2. 100% trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần, không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong trường mầm non.
	x
	
	

	3. 100% trẻ được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.
	x
	
	

	4. Tỉ lệ chuyên cần của trẻ: đạt 90% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác.
	x
	
	

	5. Có ít nhất 85% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao theo tuổi.


	x
	
	

	6. 100% trẻ bị suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng.
	x
	
	

	7. Có ít nhất 98% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non. 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. 100% trẻ dưới 5 tuổi được học 2 buổi/ngày.
	x
	
	

	8. Có ít nhất 80% trẻ khuyết tật học hoà nhập (nếu có) được đánh giá có sự tiến bộ.
	x
	
	

	TIÊU CHUẨN 4: QUY MÔ TRƯỜNG LỚP, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ
	
	
	

	1. Quy mô trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
	
	
	

	Số lượng trẻ và số lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trong trường mầm non đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; tất cả các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi.
	X
	
	

	2. Địa điểm trường: 
	
	
	

	Trường mầm non đặt tại trung tâm khu dân cư, thuận lợi cho trẻ đến trường, đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.           
	x
	
	

	3. Yêu cầu về thiết kế, xây dựng: 
	
	
	

	Diện tích mặt bằng sử dụng của trường mầm non bình quân tối thiểu cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non (Diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu 8m2 cho một trẻ đối với khu vực thành phố và thị xã).  Các công trình của nhà trường, nhà trẻ (kể cả các điểm lẻ) được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. Khuôn viên ngăn cách với bên ngoài bằng tường gạch, gỗ, kim loại hoặc cây xanh cắt tỉa làm hàng rào. Cổng chính có biển tên trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Trong khu vực trường mầm non có nguồn nước sạch và hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.
	
	X
	- Tường rào bao quanh không đảm bảo an toàn.

- Hệ thống thoát nước xuống cấp hay ngập, thoát nước chậm vào mùa mưa.

	4. Các phòng chức năng
	
	
	

	a) Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

-  Phòng sinh hoạt chung: đảm bảo diện tích trung bình cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Trang bị đủ bàn ghế cho giáo viên và trẻ, đủ đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ hoạt động; có tranh ảnh, hoa, cây cảnh trang trí đẹp, phù hợp. Tất cả đồ dùng, thiết bị phải đảm bảo theo quy cách do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, cụ thể:

+ Đảm bảo 1,5 - 1,8m2 cho một trẻ; đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng; nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc gỗ. Được phép sử dụng phòng sinh hoạt chung làm nơi ăn, ngủ cho trẻ mẫu giáo. Phòng sinh hoạt chung có các thiết bị sau:

+ Bàn, ghế của trẻ đúng quy cách và đủ cho số trẻ trong lớp;
+ Bàn, ghế, bảng cho giáo viên;

+ Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu;
+ Hệ thống đèn, hệ thống quạt.
	
	x
	-  Phòng sinh hoạt chung (dùng làm nơi ăn, ngủ) chưa đảm bảo các thiết bị sau:

+ Chưa có bàn, ghế, bảng cho giáo viên.
+ Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu còn thiếu so với quy định và chưa đúng quy cách do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

+ Hệ thống đèn, hệ thống quạt cũ, xuống cấp.

	-  Phòng ngủ: đảm bảo diện tích trung bình cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Có đầy đủ các đồ dùng phục vụ trẻ ngủ, cụ thể:

+ Đảm bảo 1,2 - 1,5m2 cho một trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Phòng ngủ bao gồm các thiết bị sau: 

+ Giường, phản, chiếu, đệm, chăn, gối, màn, quạt tuỳ theo khí hậu từng miền;

+ Hệ thống tủ, kệ, giá đựng các đồ dùng phục vụ trẻ em ngủ.
	
	x
	-  Phòng ngủ (dùng làm nơi sinh hoạt chung):  nóng nực vào mùa hè do phòng học đã cũ, xuống cấp, ẩm thấp.
+ Hệ thống tủ, kệ, giá đựng các đồ dùng phục vụ trẻ em ngủ còn thiếu.

	-  Phòng vệ sinh: Đảm bảo diện tích trung bình cho một trẻ và các yêu cầu theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, được xây khép kín hoặc gần với nhóm lớp, thuận tiện cho trẻ sử dụng, trung bình 10 trẻ có 1 bồn cầu vệ sinh; chỗ đi tiêu, đi tiểu được ngăn cách bằng vách ngăn lửng cao 1,2m. Đối với trẻ nhà trẻ dưới 24 tháng trung bình 4 trẻ có 1 ghế ngồi bô. Có đủ nước sạch, bồn rửa tay có vòi nước và xà phòng rửa tay. Các thiết bị vệ sinh bằng men sứ, kích thước phù hợp với trẻ; 

+ Đảm bảo 0,4 - 0,6m2 cho một trẻ; đối với trẻ mẫu giáo có chỗ riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái. Phòng vệ sinh có các thiết bị sau:

- Cho trẻ nhà trẻ:

+ Vòi nước rửa tay;

+ Ghế ngồi bô; 

+ Có thể bố trí máng tiểu, bệ xí cho trẻ 24 - 36 tháng;

+ Vòi tắm; 

+ Có thể có bể hoặc bồn chứa nước.

- Cho trẻ mẫu giáo:

+ Vòi nước rửa tay;

+ Chỗ đi tiểu và bệ xí cho trẻ em trai và trẻ em gái;

+ Vòi tắm;

+ Bể hoặc bồn chứa nước.
	
	x
	- Phòng vệ Chưa thuận tiện cho trẻ sử dụng: Chỗ đi tiêu, đi tiểu chưa được ngăn cách bằng vách ngăn lửng cao 1,2m. 

- Chưa đảm bảo 0,4 - 0,6m2 cho một trẻ theo Điều lệ trường mầm non

 * Phòng vệ sinh chưa có đủ các thiết bị sau:

- Cho trẻ mẫu giáo:

+ Vòi nước rửa tay (bồn rửa thiết kế không phù hợp)

+ Vòi tắm.


	  -  Hiên chơi (vừa có thể là nơi tổ chức ăn trưa cho trẻ): thuận tiện cho các sinh hoạt của trẻ khi mưa, nắng; đảm bảo quy cách và diện tích trung bình cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Lan can của hiên chơi có khoảng cách giữa các thanh gióng đứng không quá 0,1m. 

+ Đảm bảo 0,5 - 0,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m; có lan can bao quanh cao 0,8-1m.
	
	x
	 -  Chưa thuận tiện cho các sinh hoạt của trẻ khi mưa, nắng; chưa đảm bảo quy cách và diện tích trung bình cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non (Đảm bảo 0,5 - 0,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m), không có lan can bao quanh.


	b) Khối phòng phục vụ học tập:

-  Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật: có diện tích tối thiểu 60 m2, có các thiết bị, đồ dùng phù hợp với hoạt động phát triển thẩm mỹ và thể chất của trẻ (đồ chơi âm nhạc, quần áo, trang phục, đạo cụ múa, giá vẽ, vòng tập..).
	
	x
	Không có các phòng: Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật theo quy định.

	c)  Khối phòng tổ chức ăn:
- Khu vực nhà bếp đảm bảo diện tích trung bình cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều theo trình tự: nơi sơ chế, nơi chế biến, bếp nấu, chỗ chia thức ăn. Đồ dùng nhà bếp đầy đủ, vệ sinh và được sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện khi sử dụng;

-  Kho thực phẩm có phân chia thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn.

Cụ thể: 

-  Đảm bảo 0,3- 0,35m2 cho một trẻ. Gồm có khu sơ chế, khu chế biến, khu nấu ăn, khu chia thức ăn; được thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một chiều.
	
	x
	- Khu vực nhà bếp 

- Khu vực: Sơ chế, nơi chế biến, bếp nấu, chỗ chia thức ăn còn chật hẹp,

- Khu rửa chật hẹp không đảm bảo không gian để nhân viên tháo tác.

- Hệ thống cửa sổ bếp đã cũ, rỉ sét, bể.

- Kho thực phẩm chưa có tủ, kệ để các loại thực phẩm riêng biệt.

- Một số thiết bị, đồ dùng bếp đã cũ thường xuyên hư hỏng: Hệ thống bếp gas, tủ lưu mẫu, xe đẩy cơm. 

- Chưa có xe chuyển thức ăn, bếp đun nước sôi, xe đẩy đựng gia vị, bàn Sơ chế, nơi chế biến, chia thức ăn.
- Chưa có tủ lạnh đựng thực phẩm sống.

	d) Khối phòng hành chính quản trị:

- Văn phòng trường: diện tích tối thiểu 30m2, có bàn ghế họp và tủ văn phòng, các biểu bảng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	
	x
	Văn phòng trường hiện xuống cấp như: Mái tôn, la phong đã cũ, và ẩm thấp vào mùa mưa; tường bị bong tróc, các bàn ghế họp, tủ văn phòng và một số biểu bảng đã cũ do sử dụng nhiều năm chưa thay mới. theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	- Phòng hiệu trưởng: diện tích tối thiểu 15m2, có đầy đủ các phương tiện làm việc và bàn ghế tiếp khách;
	
	x
	Phòng hiệu trưởng không có bàn ghế tiếp khách.

	- Phòng các phó hiệu trưởng: diện tích và trang bị phương tiện làm việc như phòng hiệu trưởng;
	
	x
	Trường không có phòng phó Hiệu trường phải sử dụng chung văn phòng trường để hoạt động.

	- Phòng hành chính quản trị: diện tích tối thiểu 15m2, có máy vi tính và các phương tiện làm việc;
	
	x
	Phòng hành chính quản trị không có bàn ghế tiếp khách, không có các tủ đựng hồ sơ.

	- Phòng y tế: diện tích tối thiểu 12m2, có các trang thiết bị y tế và đồ dùng theo dõi sức khoẻ trẻ, có bảng thông báo các biện pháp tích cực can thiệp chữa bệnh và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì; có bảng kế hoạch theo dõi tiêm phòng và khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ; có tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ;
	
	x
	Bàn ghế làm việc, tủ y tế đã xuống cấp, hư hỏng

	- Phòng bảo vệ, thường trực: diện tích tối thiểu 6m2; có bàn ghế, đồng hồ, bảng, sổ theo dõi khách;
	
	x
	Trường không có phòng bảo vệ, thường trực, bàn ghế ngồi trực không theo quy cách.

	- Phòng dành cho nhân viên: diện tích tối thiểu 16m2, có tủ để đồ dùng cá nhân;
	
	x
	Trường không có phòng dành cho nhân viên, không có tủ để đồ dùng cá nhân.

	- Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên: diện tích tối thiểu 9m2; có đủ nước sử dụng, có bồn rửa tay và buồng tắm riêng; 
	
	x
	Diện tích khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên chưa đạt theo quy định.

	- Khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên đảm bảo an toàn, tiện lợi. 
	x
	
	

	5. Sân vườn: Diện tích sân chơi được quy hoạch, thiết kế phù hợp. Có cây xanh, thường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa đẹp, tạo bóng mát sân trường. Có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ cây cối và tạo cơ hội cho trẻ khám phá, học tập. Khu vực trẻ chơi được lát gạch (hoặc láng xi măng) và trồng thảm cỏ, có ít nhất 5 loại thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sân vườn thường xuyên sạch sẽ, có rào chắn an toàn ngăn cách với ao, hồ (nếu có).


	
	x
	Diện tích sân chơi còn hẹp. Đồ chơi ngoài trời đã cũ, bong tróc, hư hỏng nhiều, chưa có nhiều đồ chơi phát triển vận động thể lực cho trẻ.  Thiếu các đồ dùng đồ chơi theo danh mục Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

	TIÊU CHUẨN 5: THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
	
	
	

	1. Công tác tham mưu phát triển giáo dục mầm non. 

Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội đồng giáo dục cấp cơ sở, các ban ngành về chủ trương xây dựng và giải pháp huy động các nguồn lực phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn.
	x
	
	

	2. Các hoạt động xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non.
	
	
	

	a) Trường mầm non có các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức để tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng và nhân dân về mục tiêu giáo dục mầm non, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia và giám sát các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục mầm non;
	x
	
	

	b) Trường mầm non phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được vui chơi, học tập; đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa trường mầm non, giáo viên và gia đình thông qua các cuộc họp phụ huynh, trao đổi trực tiếp hoặc các hình thức khác để giúp trẻ phát triển;
	x
	
	

	c) Trường mầm non chủ trì và phối hợp với các lực lượng trong cộng đồng và gia đình để tổ chức các hoạt động lễ hội theo Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với truyền thống của địa phương.
	x
	
	

	3. Huy động sự tham gia tự nguyện của gia đình, cộng đồng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân:

Trường mầm non huy động được sự tham gia tự nguyện của gia đình, cộng đồng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.
	x
	
	



IV. TIÊU CHÍ, NỘI DUNG CHƯA ĐẠT, THỜI GIAN VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
	Tiêu chuẩn-Tiêu

chí
	Nội dung tiêu chí chưa đạt


	Thời gian
Thực hiện
	Biện pháp

	TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

	2. Công tác tổ chức.
	
	
	

	
	- Khả năng ứng dụng một số phần mềm vi tính vào công tác quản lý, chuyên môn như: Mindjet MindManager, Download Manager..của các bộ quản lý còn hạn chế nên chưa thật sự định hướng, hướng dẫn cho giáo viên vận dụng thường xuyên và hiệu quả trong soạn giảng. 
- Trường còn thiếu 01 phó Hiệu trưởng theo quy định.
	Từ năm học 2015-2016 
	 + Đối với các cấp lãnh đạo:

- Tham mưu cấp lãnh đạo bổ sung 01 Phó hiệu trưởng cho trường.

+ Đối với Nhà trường:

- Lập tờ trình đề nghị cấp lãnh đạo bổ sung nhâ  sự cho trường.
+ Đối với các phó hiệu trưởng:

- Phó hiệu trưởng, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện ứng dụng một số phần mềm vi tính vào công tác quản lý, chuyên môn tại đơn vị: MindManager,Internet Download...

	TIÊU CHUẨN 2. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

	2. Phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 
	Tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên dạy giỏi cấp huyện chưa đạt. Năm học 2014-2015 dạt 23.3% Giáo viên giỏi cấp trường, huyện 


	Từ năm học 2016-2016
	+ Đối với Nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.
+ Đối với Giáo viên: 
- Tăng cường công tác học tập kinh ghiệm bạn đồng nghiệp.

- Chủ động nâng cao chuyên môn, bồi dưỡng năng lực bằng nhiều hình thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.
- Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Phòng Giáo dục và trường tổ chức.



	c) Hằng năm, có ít nhất 50% số giáo viên đạt loại khá trở lên theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó có ít nhất 50% số giáo viên đạt loại xuất sắc; không có giáo viên bị xếp loại kém.  
	- Tỷ lệ giáo viên đạt loại xuất sắc  theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non chưa đạt.
- Năng lực chuyên môn của giáo viên chưa đồng bộ. Một vài giáo viên chưa linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, soạn giảng; một vài giáo viên chưa đầu tư, chưa linh hoạt trong xây dựng môi trường giáo dục trong lớp.


	Từ năm học 2015-2016
	+ Đối với nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho từng đối tượng và tổ chức bồi dưỡng cụ thể.

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ nhằm kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để nâng cao năng lực độ ngũ.

- Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện chuyên đề tại đơn vị.

+ Đối với giáo viên: 

- Chủ động nâng cao chuyên môn, bồi dưỡng năng lực bằng nhiều hình thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.

	
	
	
	

	3. Hoạt động chuyên môn
	
	
	

	d) Giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc và giáo dục trẻ.
	- Có khoảng 20% giáo viên còn hạn chế về kỹ năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản: Giáo án, kế hoạch.
- Còn khoảng 50% giáo viên còn hạn chế về khả năng ứng dụng một số phần mềm vi tính vào công tác chuyên môn soạn giảng như: Mindjet MindManager, Internet Download.. nên chưa thật sự vận dụng thường xuyên và hiệu quả trong soạn giảng. Chưa vận dụng tốt việc sưu tầm các đường link, tài liệu học tập và cập nhật các phương pháp tiên tiến vào trong giảng dạy.
	Từ năm học 2015-2016
	+ Đối với nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và năng ứng dụng một số phần mềm vi tính vào công tác chuyên môn soạn giảng cho giáo viên: bước đâu hướng dẫn giáo viên ứng dụng chương trình Mindjet MindManager vào công tác soạn giảng. Chỉ đạo Phó hiệu trưởng thực hiện công tác bồi dưỡng.

+ Đối với giáo viên: 

- Chủ động nâng cao bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy vi tính, ứng dụng một số phần mềm vi tính vào công tác chuyên môn soạn giảng như: Mindjet MindManager, Growchart, Cam – Studio, Total Video Converter, Internet Download hiệu quả vào thực tiễn.

	TIÊU CHUẨN 3:  CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ

	1. 100% các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ ăn bán trú.


	Còn trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi học 01 buổi và trẻ 5-6 tuổi (Lá ) học 2 buổi/ ngày. Tổng số trẻ: 94/194 trẻ.
	 Năm học 2015-2016
	+ Đối với Nhà trường:

- Nhà trường lên kế hoạch vận động tất cả trẻ ở trường tham gia học bán trú. 
- Phối hợp chính quyền địa phương vận động trẻ tham gia học bán trú. 

- Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục tại đơn vị. Xây dựng trường học thân thiện.

+ Đối với giáo viên:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục tại lớp.

	TIÊU CHUẨN 4: QUY MÔ TRƯỜNG LỚP, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ

	3. Yêu cầu về thiết kế, xây dựng:
	- Tường rào bao quanh không đảm bảo an toàn.

- Hệ thống thoát nước xuống cấp hay ngập, thoát nước chậm vào mùa mưa.
	 Năm 2016
	- Tham mưu các cấp lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ xây trường mầm non tam Thôn Hiệp.

	4. Các phòng chức năng
	
	
	

	a) Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:
	-  Phòng sinh hoạt chung (dùng làm nơi ăn, ngủ) chưa đảm bảo các thiết bị sau:

+ Chưa có bàn, ghế, bảng cho giáo viên.
+ Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu còn thiếu so với quy định và chưa đúng quy cách do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định


	Năm 2016

	- Tham mưu các cấp lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ xây trường mầm non tam Thôn Hiệp.

	
	-  Phòng ngủ (dùng làm nơi sinh hoạt chung):  nóng nực vào mùa hè do phòng học đã cũ, xuống cấp, ẩm thấp.
+ Hệ thống tủ, kệ, giá đựng các đồ dùng phục vụ trẻ em ngủ còn thiếu.
	
	

	
	- Phòng vệ Chưa thuận tiện cho trẻ sử dụng: Chỗ đi tiêu, đi tiểu chưa được ngăn cách bằng vách ngăn lửng cao 1,2m. 

- Chưa đảm bảo 0,4 - 0,6m2 cho một trẻ theo Điều lệ trường mầm non

 * Phòng vệ sinh chưa có đủ các thiết bị sau:

- Cho trẻ mẫu giáo:

+ Vòi nước rửa tay (bồn rửa thiết kế không phù hợp)

+ Vòi tắm.

	
	

	
	 -  Chưa thuận tiện cho các sinh hoạt của trẻ khi mưa, nắng; chưa đảm bảo quy cách và diện tích trung bình cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non (Đảm bảo 0,5 - 0,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m), không có lan can bao quanh.

	
	

	b) Khối phòng phục vụ học tập:
	Không có các phòng: Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật theo quy định.
	
	

	c)  Khối phòng tổ chức ăn:

	- Khu vực nhà bếp 

- Khu vực: Sơ chế, nơi chế biến, bếp nấu, chỗ chia thức ăn còn chật hẹp,

- Khu rửa chật hẹp không đảm bảo không gian để nhân viên tháo tác.

- Hệ thống cửa sổ bếp đã cũ, rỉ sét, bể.

- Kho thực phẩm chưa có tủ, kệ để các loại thực phẩm riêng biệt.

- Một số thiết bị, đồ dùng bếp đã cũ thường xuyên hư hỏng: Hệ thống bếp gas, tủ lưu mẫu, xe đẩy cơm. 

- Chưa có xe chuyển thức ăn, bếp đun nước sôi, xe đẩy đựng gia vị, bàn Sơ chế, nơi chế biến, chia thức ăn.

- Chưa có tủ lạnh đựng thực phẩm sống.
	
	

	d) Khối phòng hành chính quản trị:


	Văn phòng trường hiện xuống cấp như: Mái tôn, la phong đã cũ, và ẩm thấp vào mùa mưa; tường bị bong tróc, các bàn ghế họp, tủ văn phòng và một số biểu bảng đã cũ do sử dụng nhiều năm chưa thay mới. theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	
	

	
	Phòng hiệu trưởng không có bàn ghế tiếp khách.
	
	

	
	Trường không có phòng phó Hiệu trường phải sử dụng chung văn phòng trường để hoạt động.
	
	

	
	Phòng hành chính quản trị không có bàn ghế tiếp khách, không có các tủ đựng hồ sơ.
	
	

	
	Bàn ghế làm việc, tủ y tế đã xuống cấp, hư hỏng
	
	

	
	Trường không có phòng bảo vệ, thường trực, bàn ghế ngồi trực không theo quy cách.
	
	

	
	Trường không có phòng dành cho nhân viên, không có tủ để đồ dùng cá nhân.
	
	

	
	Diện tích khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên chưa đạt theo quy định.
	
	


V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến đội ngũ, cha mẹ học sinh, nhân dân về kế hoạch xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia.
2. Căn cứ văn bản quy định của cấp học và thực trạng của đơn vị để lập kế hoạch, tham mưu, đề nghị xây mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và trang cấp mới một số đồ dùng thiết bị, đồ dung, đồ chơi cụ thể cùng với nhu cầu đầu tư. 
3. Tăng cường công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, phòng GD&ĐT, UBND huyện Cần Giờ quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây mới trường Mầm non Tam Thôn Hiệp cấp kinh phí để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định hằng năm. 
4. Nhà trường phấn đấu đạt các tiêu chuẩn thuộc nội lực của nhà trường:

· Tiếp tục phấn đấu các danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên tiến, xuất sắc, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi đoàn, Công đoàn vững mạnh. 

· Tiếp tục củng cố công tác tổ chức của nhà trường ngày càng khoa học hơn.

· Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non, triển khai có hiệu quả các chuyên đề.

· Nâng cao chất lượng công tác tự bồi dưỡng tại đơn vị thông qua các Hội thi, phong trào... nhằm giúp nâng cao năng lực chuyên môn, tay nghề đội ngũ.

· Quan tâm xây dựng và phát huy những nhân tố điển hình làm nồng cốt cho chuyên môn của trường. Quy hoạch lực lượng kế cận.

· Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đội ngũ nhà trường được nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt chú ý đến giáo viên trong diện quy hoạch nguồn.

· Thường xuyên duy tu cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học. Bổ sung thêm đồ chơi trong lớp và ngoài trời.

· Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế, tồn tại.

· Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động giáo dục hiệu quả hơn.
5. Kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại đơn vị. Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi và công tác kiểm tra giáo dục.
6. Nhà trường thành lập Ban xây dựng trường Mầm non Tam Thôn Hiệp đạt Chuẩn quốc gia để thường xuyên, định kỳ tự đánh giá nội dung, mức độ đạt được và những hạn chế, tồn tại cần phấn đấu.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với cán bộ quản lý:

- Xây dựng kế hoạch Mầm non Tam Thôn Hiệp đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 và triển khai đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện.
- Rà soát cơ sở vật chất, lên kế hoạch dự trù, cải tạo mua sắm dần trang thiết bị còn thiếu theo tình hình kinh phí của đơn vị.
- Tham mưu lãnh đạo các cấp duy tu cơ sở vật chất, bổ sung thêm thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong lớp và ngoài trời.

- Phối hợp với đoàn thể, địa phương và cha mẹ học sinh quan tâm chăm lo cho trẻ đảm bảo tốt điều kiện đến trường nhất là trẻ em 5 tuổi; tuyên truyền và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. 
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ.
2. Đối với Ban xây dựng trường Chuẩn quốc gia của đơn vị:
Thường xuyên rà roát, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất biện pháp phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại để xây dựng trường đạt Chuẩn.
3. Đối với giáo viên, nhân viên:

Chấp hành tốt Điều lệ trường mầm non, nội quy đơn vị. Chủ đông trong việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng trường Mầm Non Tam Thôn Hiệp đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2015-2016./.
	     Nơi nhận:

· Phòng GD & ĐT;

· Chi bộ trường MNTTH;
· CBQL, GV, NV nhà trường;

· Lưu VT;
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Yến Tuyết 
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